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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

* Chủ cơ sở: Công ty Cổ Phần Phong Điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 343B, đường Lê Duẩn, tổ 3, phường Thắng Lợi, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.  

- Điện thoại: 0916135551;    

- Người đại diện: Ông Dương Quang Can. 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Phong Điện Ia Pết 

Đak Đoa Số Hai mã số doanh nghiệp: 5901 149 209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia 

Lai cấp lần đầu ngày 08/07/2020 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 09/06/2021. 

1.2. Tên cơ sở: Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 2 

* Địa điểm cơ sở: 

Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 2 được xây dựng tại khu vực các xã Trang, 

xã Glar, xã Ia Pết và xã A Dơk thuộc huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Cơ sở cách trung 

tâm thành phố Pleiku khoảng 10 km về phía Đông Nam, nằm gần tuyến quốc lộ 19, là 

khu vực có tiềm năng gió lớn trong khu vực. 

Ranh giới cơ sở có tọa độ địa lý từ 13053’09’’ đến 13055’07’’ vĩ độ Bắc và từ 

108007’00’’E đến 108009’55’’E kinh độ Đông. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Vị trí Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 

Diện tích sử dụng đất của cơ sở là 36,34 ha. 
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Trong đó: 

+ Tỷ lệ chiếm đất có thời hạn của nhà máy: 21,10 ha/100MW = 0,21 ha/MW;  

+ Tỷ lệ chiếm đất tạm thời của nhà máy: 15,24 ha/100MW = 0,15 ha/MW 

Bảng 1.1. Hạng mục diện tích sử dụng đất của Cơ sở 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(ha) 
Ghi chú 

A Nhà máy 36,34  

I Chiếm đất lâu dài 21,10  

1 Móng trụ tuabin 5,06 

Đất trồng cây 

lâu năm (cao 

su, cà phê) 

2 Nhà quản lý 0,40 

3 
Đường giao thông và tuyến cáp/đường dây 

trung thế  
15,64 

a Phần sử dụng đường hiện hữu 4,69 

b Phần mở đường mới 10,95 

II Chiếm đất tạm thời 15,24  

1 Sân bãi thi công 8,88 Đất trồng cây 

lâu năm (cao 

su, cà phê) 

2 Bãi thải 4,36 

3 Khu phụ trợ 2,00 

(Nguồn: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2) 

Như vậy, diện tích sử dụng đất của dự án là hoàn toàn phù hợp với quy định tại 

khoản 2, Điều 12, Thông tư 02/2019/TT-BCT (diện tích sử dụng đất có thời hạn của dự 

án điện gió không quá 0,35 ha/MW, diện tích sử dụng đất tạm thời của dự án điện gió 

không quá 0,3 ha/MW). 

Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 2 được xây dựng tại khu vực các xã Trang, 

xã Glar, xã Ia Pết và xã A Dơk thuộc huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, có quy mô các hợp 

phần trong dự án như sau: 

- Xây dựng nhà máy điện gió sử dụng công nghệ tuabin gió trục ngang với tổng 

suất lắp đặt ~100 MW (22 tua bin, công suất mỗi tua bin là 4,5MW). 

- Xây dựng hệ thống lưới trung thế 35 Kv để đấu nối của các tuabine gió về TBA. 

Mở rộng TBA 35/220 kV NMĐG Ia Pết – Đak Đoa 1 để lắp đặt thêm 01 MBA công 

suất MBA 1x25 MVA. 

- Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 2 sử dụng chung hạ tầng đấu nối đã được 

đầu tư tại Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 1 để truyền tải công suất vào lưới điện. 
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Bảng 1.2. Tọa độ ranh giới Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 

STT Tên điểm 
Tọa độ VN2000-KTT 108030’ – múi chiếu 30 

X(m) Y(m) 

1 I2.1 1 533 877,140 461 438,086 

2 I2.2 1 535 980,988 462 777,634 

3 I2.2 1 538 158,506 458 410,267 

4 I2.4 1 536 442,068 458 446,527 

5 I2.5 1537015,865 458434,405 

6 I2.6 1 536 987,159 457 075,532 

7 I2.7 1 536 696,501 454 720,626 

8 I2.8 1 537 787,674 453 956,759 

9 I2.9 1 536 882,553 454 328,351 

 

Hình 1.2. Mặt bằng Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2  

- Khu vực cơ sở Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 so với các điều kiện tự 

nhiên, kinh tế xã hội như sau: 

+ Tuabin gần nhất cách nhà dân về phía Tây khoảng 540 m theo đường chim bay; 

+ Tuabin gần nhất cách nhà dân về phía Nam khoảng 580 m theo đường chim 

bay; 

+ Tuabin gần nhất cách nhà dân về phía Đông Bắc khoảng 850 m theo đường 

chim bay; 

VỊ TRÍ NHÀ MÁY ĐIỆN 

GIÓ IA PẾT – ĐAK ĐOA 2 
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+ Tuabin cách trường học gần nhất khoảng 840 m theo đường chim bay về phía 

Nam; 

+ Ranh giới cơ sở cách trụ sở UBND xã Ia Pết khoảng 820 m về phía Nam theo 

đường chim bay; 

+ Ranh giới cơ sở cách trụ sở UBND xã Trang khoảng 980 m về phía Đông theo 

đường chim bay; 

+ Ranh giới cơ sở cách trụ sở UBND xã ADơk khoảng 2.200 m về phía Bắc theo 

đường chim bay. 

+ Ranh giới cơ sở cách trụ sở UBND xã Glar khoảng 5.000 m về phía Bắc theo 

đường chim bay.  

+ Khu vực cơ sở cách xa dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ. 

+ Khu vực cơ sở không có công trình văn hóa, tôn giáo và di tích lịch sử nào.  

- Tọa độ khép góc của các tuabin gió Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 như 

sau: 

Bảng 1.3. Tọa độ các tuabin gió 

STT Tên điểm 
Tọa độ VN2000-KTT 108030’ – múi chiếu 30 

X (m) Y (m) 

1 T17 1537607,882 459447,200 

2 T18 1537114,696 458674,452 

3 T19 1536694,559 458638,896 

4 T20 1536306,699 458802,838 

5 T21 1536308,081 460841,170 

6 T22 1535718,348 459868,129 

7 T23 1535792,964 461266,221 

8 T24 1535354,563 460431,494 

9 T25 1535292,482 461181,541 

10 T26 1535404,219 462309,461 

11 T27 1534626,889 460766,093 

12 T28 1534414,220 461246,783 

13 T29 1534066,015 461424,195 

14 T30 1536849,385 460201,033 

15 T31 1536219,890 459957,803 

16 T38 1537592,510 454597,440 

17 T39 1537330,748 454824,876 

18 T40 1537139740 455112,420 

19 T41 1536932,035 455406,688 

20 T42 1536808,090 455781,130 
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21 T43 1536764,610 456239,520 

22 T44 1536654,809 456838,870 

  Tổng cộng: 22 tuabin, công suất 4,5 MW/Tuabin 

- Các văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường, phê duyệt dự án:  

+ Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư Dự án Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2. 

+ Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày18/3/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 của Công ty cổ phần phong 

điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai. 

+ Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 15/06/2021 quyết định chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 của Công ty cổ 

phần phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 1774814035 chứng nhận lần đầu 

ngày 27/8/2020; chứng nhận thay đổi lần thứ 03 ngày 22/6/2021. 

+ Văn bản xác nhận số 2165/SXD-QLQH ngày 09/12/2020 của Sở xây dựng V/v 

xác nhận miễn giấy phép xây dựng Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2. 

+ Giấy chứng thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy số 1396/TD-PCCC 

ngày 02/07/2021 của Cục cảnh sát PCCC và CNCH cấp cho Nhà máy điện gió Ia Pết – 

Đak Đoa 2 của Công ty cổ phần phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, các giấy phép môi trường thành phần:  

+ Văn bản xác nhận số 2091/UBND-NL ngày 03/11/2020 V/v xác nhận dự án 

không thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường do UBND huyện xác nhận 

của UBND huyện Đak Đoa cấp cho Công ty cổ phần phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai. 

+ Văn bản số 56/CCBVMT-KSON V/v phúc đáp văn bản số 1602/IP2 ngày 

16/02/2023 của Công ty cổ phần phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai về việc cấp giấy 

phép môi trường, theo đó: đối chiếu với khoản 2 Điều 41 Luật bảo vệ môi trường, dự án 

Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường, 

thẩm quyền cấp phép môi trường của UBND huyện Đak Đoa. 

+ Thông báo số 56/TB-ĐL ngày 26/10/2021 của Cục điện lực và năng lượng tái 

tạo – Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, 

công trình xây dựng. 

- Quy mô của cơ sở: (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Dự án thuộc nhóm Dự án có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh 

vực Công nghiệp điện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 Luật Đầu tư công số 
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39/3019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội ban hành, dự án thuộc Dự án Nhóm A (có 

tổng mức đầu tư khoảng 3.636 tỷ đồng). 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 có công suất lắp đặt 100 MW (gồm 22 tua 

bin, công suất mỗi tua bin là 4,5 MW). 

Bảng 1.4. Các hạng mục của nhà máy 

STT Hạng Mục Quy cách Số lượng 

1 Công suất lắp đặt  100 MW 

2 Tua bin gió 4,5 MW 22 cái 

3 Tháp đỡ tuabin 
140m 15 trụ 

120m 7 trụ 

4 
Hệ thống lưới trung thế 35kV để gom công suất 

các tuabin gió 
Hệ thống 01 

5 Xây dựng TBA 35/220kV nhà máy điện gió 125MVA 01 máy 

6 
Các hạng mục phụ trợ: sân bãi tập kết thiết bị, sân 

thi công tuabin,… 
Hệ thống 01 

7 Sản lượng điện dự kiến MWh/năm 253,223 

(Nguồn: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2) 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Công nghệ phát điện của nhà máy được sử dụng từ nguồn năng lượng gió. 

Nguyên lý   hoạt động là qua tác động của sức gió sẽ làm quay tuabin và phát sinh ra 

dòng điện. 

 

Hình 1.3. Nguyên lý sản xuất điện của Nhà máy điện gió 
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Hình 1.4. Quy trình công nghệ sản xuất điện từ gió 

* Thuyết minh:  

Khi gió va vào cánh quạt (3 cánh), cánh quạt được liên kết với trục tốc độ chậm 

thông qua hộp số liên kết với trục tốc độ cao gắng với Rotor của máy phát điện để tạo 

ra điện. Điện áp và tần số sẽ thay đổi biến thiên theo tốc độ gió. Tốc độ của cánh quạt 

bị chi phối bởi năng lượng gió ngoài tầm kiểm soát. Do đó, để duy trì tính đồng nhất 

của điện áp và tần số ở đầu ra từ máy phát điện thì cần thông qua bộ Converter. Bộ 

Converter có nhiệm vụ chỉnh lưu điện áp từ AC sang DC để điều chỉnh điện áp và tần 

số bằng với điện áp lưới. Sau đó, chuyển điện áp từ DC sang AC để hòa đồng bộ (cùng 

điện áp, cùng tần số, cùng thứ tự pha). Cuối cùng được đưa vào mạng truyền tải điện 

hoặc lưới truyền tải với sự trợ giúp của máy biến áp tăng áp (GSU 1/35kV; TBA 

35/220kV; TBA 220/500kV).  

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm đầu ra của Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 là điện năng. Công 

suất sản xuất hằng năm ước tính là 253.223 MWh/năm bổ sung cho phụ tải tại chỗ của 

tỉnh Gia Lai nói riêng và hệ thống điện quốc gia nói chung. 

Gió 

Cánh quạt 

Rotor máy phát điện quay 

Trạm biến áp tăng áp 

1kV/35kV 

Đường dây 35 kV 

Trạm biến áp nâng áp  

35/220 kV 

Tiếng ồn 

Tiếng ồn 

Chất thải nguy hại 

 

Điện từ trường 

Chất thải nguy hại 

 

Điện từ trường 

Chất thải nguy hại 

 Sử dụng chung cơ sở hạ tầng 

NMĐG Ia Pết – Đak Đoa 1 

 

Đấu nối lưới điện Quốc gia 
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1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

1.4.1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu 

Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 sử dụng nguồn năng lượng gió làm quay 

tua-bin và phát sinh ra dòng điện, cơ bản không sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu nào 

khác. Tuy nhiên, theo định kỳ sẽ thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng. Nhu cầu nguyên vật 

liệu vào các thời kỳ khác nhau dao động tùy thuộc vào tình hình tiêu hao, hư hỏng của 

máy móc, thiết bị qua các giai đoạn.  

Bảng 1.5. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu phục vụ vận hành Nhà máy 

STT Tên nguyên vật liệu Đơn vị tính Số lượng 

1 Dầu máy biến áp(*) Kg/năm 200 

2 Gioăng cao su Cái/năm 100 

3 Giẻ lau Kg/năm 30 

4 Sứ cách điện Cái/năm 100 

5 Dây điện m/năm 1.000 

6 Hạt chống ẩm Kg/năm 10 

7 Bìa cách điện Kg/năm 20 

8 Giấy cách điện Kg/năm 20 

(Nguồn: Chủ đầu tư cung cấp) 

(*) Dầu máy biến áp: Tranformer insulating oil hay còn gọi là dầu cách điện 

được bơm một lần khi máy biến áp được lắp đặt và đưa vào sử dụng. Dầu máy biến áp 

được kiểm tra định kỳ (1 năm/lần) các đặc tính kỹ thuật hoặc lọc dầu để loại bỏ tối đa 

độ ẩm, khi nào không thể lọc nữa mới thay thế dầu mới. Theo thực tế ghi nhận tại Tổng 

Công ty điện lực Miền Nam, dầu máy biến áp có tuổi thọ trung bình từ 15 năm trở lên. 

Dầu sau khi thay thế được lưu trữ vào các thùng chứa chuyên dụng chuyển sang các đơn 

vị khác sử dụng cho các máy biến áp có cấp điện áp thấp hơn (có yêu cầu và đặc tính kỹ 

thuật thấp hơn).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Đặc tính kỹ thuật của dầu máy biến áp được thể hiện như sau: 

Bảng 1.6. Thông số kỹ thuật của dầu máy biến áp 

STT Mô tả Đơn vị 

Yêu cầu 

Tiêu chuẩn 

ASTM 

Tiêu chuẩn 

IEC 

1 Nước sản xuất: Bỉ    

2 Tiêu chuẩn áp dụng  
ASTM D3487 

Type II 
IEC 60296 
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3 Hàm lượng PCBs  Không chứa PCBs 

4 Độ nhớt ở 40oC mm2/s 9,68 9,2 

5 Màu sắc  Trong sáng 

6 Điểm chớp cháy  oC Cốc hở: 148 Cốc kín:144 

7 Hàm lượng nước ppm 30 

8 

Điện thế đánh thủng 

+ Trước khi lọc sấy 

+ Sau khi lọc sấy 

 

kV 

kV 

 

≥ 35 

≥ 70 

 

9 Trị số trung hòa mg KOH/g 0,01  

10 Hệ số suy giảm % Ở 1000C: 0,1 Ở 900C: 0,1 

11 Tỷ trọng kg/dm3 Ở 150C: 0,91 Ở 200C: 0,895 

12 Điểm đông đặc oC -50 -57 

13 

Độ ổn định oxy hóa 

+ Cặn 

+ Độ axit 

 

%w 

mg KOH/g 

 

0,10 

0,35 

 

0,03 

0,08 

14 
Hàm lượng phụ gia chống 

oxy hóa 
%w 

0,3 0,4 

15 Ăn mòn Sunfur   Không 

(Nguồn: Chủ đầu tư cung cấp) 

1.4.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp nước: 

Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 2 sử dụng chung cơ sở hạ tầng đấu nối đã đầu 

tư và nhà điều hành với Nhà máy điện gió Ia Pết - Đak Đoa 1. 

- Nhu cầu sử dụng nước: 

Cơ sở Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 sử dụng nước được lấy từ giếng 

khoan đã có sẵn của Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 1 để phục vụ sinh hoạt của 

công nhân và PCCC.  

Tổng số nhân sự tại cơ sở tính cao nhất là 10 người, định mức cho cấp nước theo 

QCVN 01:2021/BXD của Bộ xây dựng tối thiểu là 80 l/người/ngày (Mục 2.10.2 - QCVN 

01:2021/BXD). Tổng lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của dự án là:  

10 người x 80 lít/người/ngày = 800 lít/ngày = 0,8 m3/ngày. 

- Nhu cầu sử dụng nước cho PCCC: khoảng 2 m3/ngày (lượng nước này sử dụng 

không thường xuyên) 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Cơ sở phù hợp với Quyết định số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió và Quyết định 

39/2018/QĐ-TTg ngày 10/09/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 

số 37/2011/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ 

trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.  

Ngoài ra, Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 đi vào hoạt động còn phù hợp 

với quy hoạch của tỉnh Gia Lai theo các văn bản dưới đây: 

- Cơ sở đã có quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 về việc thu hồi đất 

của Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

và cho Công ty cổ phần phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai thuê đất để đầu tư dự án Nhà 

máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 tại xã Trang và xã Ia Pết, huyện Đak Đoa. 

+ Hợp đồng thuê đất số 12/HĐTĐ ngày 08/02/2021 giữa Công ty cổ phần phong 

điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. 

- Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 12/08/2021 về việc thu hồi một phần đất của 

Công ty TNHH MTV cao su Mang Yang; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và 

cho Công ty cổ phần phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai thuê đất để đầu tư dự án Nhà 

máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 tại xã Trang và xã Ia Pết, huyện Đak Đoa. 

+ Hợp đồng thuê đất số 74/HĐTĐ ngày 27/08/2021 giữa Công ty cổ phần phong 

điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. 

- Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 24/08/20212 về việc điều chỉnh một phần 

diện tích đất của Công ty cổ phần phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai được UBND tỉnh 

cho thuê đất tại Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 

+ Hợp đồng thuê đất số 100/HĐTĐ ngày 18/10/2021 giữa Công ty cổ phần phong 

điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. 

- Cơ sở phù hợp với Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2. 

- Quyết định số 1931/BCT-ĐL ngày 19/3/2020 V/v xem xét bổ sung quy hoạch 

các dự án điện gió. 

- Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 của Công ty cổ phần phong 

điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai. 
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- Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 15/06/2021 quyết định chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 của Công ty cổ 

phần phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai. 

- Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc 

phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Đak Đoa năm 2021. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 đi vào hoạt động đã cung cấp được nguồn 

năng lượng sạch tại chỗ cho khu vực tỉnh Gia Lai và vùng lân cận, góp phần đảm bảo 

an ninh năng lượng cho Hệ thống điện Quốc gia, giảm tổn thất truyền tải trên hệ thống 

lưới điện, đồng thời phù hợp với chủ trương của địa phương về phát triển kinh tế - xã 

hội gắn với bảo vệ môi trường. 

Tuy nhiên, quá trình xây dựng cũng như hoạt động của Nhà máy sẽ làm phát sinh 

bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại… gây ảnh hưởng tới môi trường 

khu vực. Do đó, Công ty Cổ phần Phong điện Ia Pết Đak Đoa số Hai luôn có các biện 

pháp quản lý, giảm thiểu và hạn chế tối đa ô nhiễm đến môi trường không khí, đất, 

nước… tại Nhà máy. Hơn nữa, Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 khi đi vào hoạt 

động sử dụng chung cơ sở hạ tầng với Nhà máy Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 1.  

Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 đã đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2021, 

và đã được UBND huyện Đak Đoa xác nhận tại văn bản số 2091/UBND-NL ngày 

03/11/2020 V/v xác nhận dự án không thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi 

trường. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Khu vực cơ sở có địa hình cao so với vùng lân cận, không có sông suối chảy 

qua. Quá trình hoạt động cho thấy khu vực cơ sở không chịu ảnh hưởng ngập lụt. Nước 

mưa tại các khu vực tua bin gió và đường dây được thoát tự nhiên do phạm vi rộng, bề 

mặt chủ yếu là thảm thực vật trên nền đất không bị bê tông hóa nên có thể tận dụng khả 

năng tiêu thoát theo địa hình và tự thấm. 

- Ở khu vực TBA 220 kV: 

+ Nước mưa từ các mái nhà (nhà quản lý vận hành, nhà điều khiển, nhà kho, nhà 

bơm,…) được dẫn xuống các mương dẫn nước mưa bằng các ống PVC đường kính 90 

mm với tổng chiều dài đường ống khoảng 50 m, sau đó chảy đến mương thu nước mưa 

tập trung, mương có độ dốc thiết kế i = 0,5% có chiều dài là 200 m, chiều rộng là 0,5 

m, chiều cao 0,5 m. Cách 40 m bố trí 1 hố gas (kích thước 1.000x1.000x1.000 mm), để 

thuận tiện cho việc lắng cặn. Tổng số lượng hố gas tại khu vực này là 5 hố gas. 

+ Nước mưa sau khi được thu gom theo hệ thống mương có thiết kế các hố gas 

sẽ được gom về bể chứa nước PCCC có tổng thể tích 338 m3 để dự phòng khi xảy ra 

cháy (bể ở khu vực TBA 220 kV có thể tích 230 m3 và bể ở khu vực nhà quản lý vận 

hành có thể tích 108 m3). 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân của cơ sở được thu gom và 

xử lý như sau: 

Với nước thải xám là nước thải sinh hoạt (nước thải từ quá trình tắm, giặt, nấu 

ăn, rửa tay…) được thu gom bằng hệ thống các ống dẫn PVC ɸ42 với chiều dài đường 

ống là 1,9 m và sau đó được đưa về bể tự hoại bằng hệ thống ống dẫn PVC ɸ60 với tổng 

chiều dài là 5 m.  

Với nước thải đen (nước thải và chất thải từ các nhà vệ sinh) được thu gom vào 

bể tự hoại đặt dưới công trình nhà vệ sinh bằng hệ thống ống dẫn PVC ɸ114 với chiều 

dài đường ống là 8 m.  

Mương thu nước mưa  
Bể chứa nước 

PCCC 

Nước mưa chảy tràn 

trên mặt bằng Cơ sở 
Nước mưa trên mái nhà 

Hệ thống ống dẫn 

nước PVC 
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Nước thải xám và nước thải đen sau khi được xử lý trong bể tự hoại ba ngăn sẽ 

được đưa về giếng thấm bằng hệ thống ống dẫn PVC ɸ114 với tổng chiều dài đường 

ống là 5 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát  

nước thải sinh hoạt. 

Chú thích:  

    : ống thoát nước 

      : ống thông hơi 

 : ống dẫn phân 

                           : Bồn cầu, vòi xịt tolet  

                       : Chậu rửa tay 

                  : Chậu tiểu nam 

: Phễu thu nước sàn 

 

3.1.3. Xử lý nước thải 

Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 sử dụng chung cơ sở hạ tầng, nhà điều hành 

với Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 1. Theo đó, Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 

1 đã xây dựng 01 bể tự hoại tại Nhà quản lý vận hành, TBA 220 kV, có thể tích 5,1 m3.  

Cấu tạo bể tự hoại ba ngăn:  

Giếng 

thấm 

ɸ114 

L = 5 m 
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Hình 3.3. Sơ đồ kết cấu bể tự hoại ba ngăn 

Ghi chú: 

  1- Ngăn chứa và phân hủy cặn 

  2- Ngăn lắng 

  3- Đưa về hệ thống xử lý tập trung 

  I- Ống nước thải vào 

  II- Ống nước thải ra 

  III- Ống thoát khí 

  IV- Nắp đậy 

Nguyên tắc hoạt động của bể tự hoại: 

Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng cặn và phân hủy cặn lắng. Thời gian 

lưu nước trong bể từ 1 – 3 ngày thì có khoảng 90% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy 

bể. Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 – 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ 

khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần 

tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu 

là lên men axit, các chất khí tạo ra trong quá trình phân giải CH4, CO2, H2S,… Cặn trong 

bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lượng cặn đã lên 

men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi 

cho quá trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong bể một thời gian dài để đảm bảo 

hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Mỗi 

bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. 

Phần cặn được lưu lại phân hủy kỵ khí trong bể. Lượng bùn dư sau thời gian lưu 

thích hợp sẽ được nhà máy thuê xe hút hầm cầu chở đổ đúng nơi quy định. 

A

B
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- Tính toán sơ lược bể tự hoại: 

+ Bể tự hoại khu vực nhà quản lý vận hành và TBA 220 kV: 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh ở khu vực này được tính như sau:  

10 x 80 x 100% = 800 lít/ngày = 0,8 m3/ngày 

Trong đó: 

. 10: Số lao động làm việc tại khu vực nhà quản lý vận hành và TBA 220 kV. 

. 80 (lít/người): theo quy chuẩn QCVN 01:2019/BXD của Bộ Xây dựng. 

(Được tính bằng 100%  lượng nước cấp).  

Thể tích phần chứa nước: 

Wn = K×Q 

Trong đó: 

 K: Hệ số lưu lượng, K = 2,5. 

 Q: Lưu lượng nước thải trung bình vào bể tự hoại/ngày đêm (được tính bằng 

100% tổng lượng nước thải sinh hoạt), Q = 0,8 m3/ngày. 

 Wn = 0,8 x 2,5 = 2 m3 

Thể tích phần bùn: 

Wb =abcNT(100 – P1):[1000(100 – P2 )] 

Trong đó:  

a: Tiêu chuẩn cặn lắng cho một người, a = 0,7 lít/ngày 

b: Hệ số tính đến 30% cặn đã phân hủy, b = 0,7 

c: Hệ số tính đến 20% cặn được giữ trong bể tự hoại đã bị nhiễm vi khuẩn 

cho cặn tươi, c = 1,2 

T: Thời gian tích lưu trong bể tự hoại,  t = 180 – 360 ngày (chọn t = 180 

ngày) 

P1: Độ ẩm của cặn tươi, P1 = 95% 

P2: Độ ẩm trung bình của cặn trong bể tự hoại, P2 = 90% 

N: Số người tại Cơ sở, N = 10 người 

 Wb = 0,7×0,7×1,2×10×180×(100 – 95)/[1000×(100 – 90)] = 0,53 m3 

Thể tích bể tự hoại là: 

W = Wn + Wb = 2 + 0,53 =  2,53 m3 

Như vậy, bể tự hoại đã xây dựng ở khu vực này có thể tích 5,1 m3 đảm bảo xử lý 

được toàn bộ lượng nước thải phát sinh. 

3.2. Công trình biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Đây là cơ sở sản xuất năng lượng sạch nên không phát sinh bụi, khí thải trong 

quá trình vận hành. Tác động tới môi trường không khí chủ yếu do hoạt động của các 

phương tiện giao thông ra vào Nhà máy và từ máy bơm nước PCCC chạy bằng dầu 

diezen. 
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* Giảm thiểu tác động từ hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào nhà 

máy: 

- Đối với bụi, khí thải từ hoạt động của phương tiện giao thông ra vào nhà máy 

(chủ yếu là phương tiện của cán bộ nhân viên làm việc tại cơ sở và phương tiện khi bảo 

trì, bảo dưỡng hệ thống điện, máy biến áp, turbin gió). 

+ Xây dựng kế hoạch, thời gian bảo trì, bảo dưỡng máy móc để bố trí phương 

tiện hỗ trợ cán bộ nhân viên. 

+ Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

+ Sử dụng các phương tiện vận tải có chỉ số kỹ thuật cao, đạt tiêu chuẩn quy định 

của Cục Đăng kiểm Việt Nam về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường.   

+ Yêu cầu lái xe thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện vận chuyển trước 

khi hoạt động nhằm nâng cao tuổi thọ, hiệu suất sử dụng và giảm phát thải khí thải. 

+ Hệ thống đường nội bộ được trải nhựa hoặc cấp phối đá dăm nên hạn chế tối 

đa lượng bụi cuốn lên khi di chuyển. 

+ Bố trí xe phun nước rửa đường giao thông nội bộ thường xuyên vào mùa khô. 

+ Trồng cây xanh xung quanh nhà máy (tận dụng các khoảng đất trống không 

ảnh hưởng đến đường điện máy biến áp) mục đích để điều hòa vi khí hậu trong khu vực 

cũng như tạo cảnh quan khu vực Nhà máy. 

* Giảm thiểu tác động do máy bơm nước PCCC chạy bằng dầu diezen: 

Để phòng ngừa sự cố cháy nổ khi cơ sở đi vào hoạt động, cơ sở đã trang bị các 

thiết bị PCCC và hệ thống kỹ thuật liên quan đến PCCC (cơ sở đã được Cục Cảnh sát 

PCCC và CNCH cấp Giấy chứng nhận Thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và Chữa 

cháy số 1396/TD-PCCC ngày 02/7/2021). Trong đó, có 02 máy bơm nước PCCC chạy 

bằng dầu diezen có phát sinh khí thải khi hoạt động. Theo hướng dẫn của nhà cung cấp 

thiết bị, mỗi tuần cơ sở phải cho chạy máy 1 lần (mỗi lần chạy 30 phút) để đảm bảo máy 

vận hành tốt khi gặp sự cố. Ngoài ra, định kỳ 3 tháng 1 lần cần bảo dưỡng, kiểm tra bình 

nhiên liệu, bộ lọc gió, két nước giải nhiệt,… của máy bơm. 

- Khu vực nhà quản lý vận hành: 

+ Bố trí 1 máy bơm động cơ diezen SMAN – 25 kW, công suất Q = 36-54 m3/h, 

H = 80-52 m.c.n. Máy có ống khói dài 2 m, được bố trí trong nhà đặt máy bơm có diện 

tích 6 m2, cách xa khu nhà làm việc.  

+ Theo định mức tiêu thụ nhiên liệu trong catalog của thiết bị là 7,8 lít dầu/giờ = 

6,24 kg dầu/giờ (1 lít dầu diezen = 0,8 kg dầu diezen). Lượng khí thải sinh ra khi đốt 

cháy 1 kg dầu diezen là 28 m3 khí thải/kg dầu. Vậy lượng khí thải sinh ra khi đốt cháy 

6,24 kg dầu/h là: 28 m3/kg x 6,24 kg/h = 175 m3/h = 0,05 m3/s. 

 - Khu vực TBA 220 kV:  
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+ Bố trí 1 máy bơm động cơ diezen SMAN – 95 kW, công suất Q = 72-223 m3/h, 

H = 108-85 m.c.n. Máy có ống khói dài 3 m, được bố trí trong nhà đặt máy bơm có diện 

tích 24 m2, cách xa khu nhà làm việc.  

+ Theo định mức tiêu thụ nhiên liệu trong catalog của thiết bị là 26,9 lít dầu/giờ 

= 21,52 kg dầu/giờ (1 lít dầu diezen = 0,8 kg dầu diezen). Lượng khí thải sinh ra khi 

đốt cháy 1 kg dầu diezen là 28 m3 khí thải/kg dầu. Vậy lượng khí thải sinh ra khi đốt 

cháy 21,52 kg dầu/h là: 28 m3/kg x 21,52 kg/h = 603 m3/h = 0,17 m3/s. 

Đi kèm các ống khói máy bơm là bộ lọc khói giúp nồng độ khí độc hại nằm trong 

ngưỡng cho phép, bộ lọc cũng được làm từ thép không gỉ, chống ăn mòn nên có tuổi thọ 

lâu dài. Ống khói được lắp đặt đúng kỹ thuật nhằm tránh sự phát tán các khí độc hại ra 

ngoài môi trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân đang làm việc trong Nhà 

máy. 

Lượng khí thoát ra ngoài môi trường đảm bảo nằm trong tiêu chuẩn cho phép 

theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp = 1,0; Kv = 1 (đối với khu vực quản lý vận 

hành và trạm 220 kV) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

Với số lượng cán bộ, công nhân của Nhà máy là 10 người thì lượng chất thải rắn 

sinh hoạt được tính toán như sau: Theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về quy hoạch xây dựng ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 

05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì đối với huyện Đak Đoa thuộc đô thị loại 

V, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là khoảng 0,8 kg/người/ngày.  

Vậy lượng rác thải sinh hoạt của Cơ sở là 0,8 kg/người/ngày x 10 người = 8 

kg/ngày  2.920 kg/năm. 

+ Ở khu vực nhà quản lý vận hành, chủ cơ sở đã bố trí 04 thùng đựng rác. 

+ Ở khu vực TBA 220 kV, chủ cơ sở đã bố trí 04 thùng đựng rác. 

Thùng được làm bằng nguyên liệu nhựa HDPE, dung tích 120 lít, nắp kín; đáy 

có kích thước 34,5x34 cm; mặt có kích thước 57,2x48,1 cm; cao 93 cm. Mỗi vị trí bố trí 

2 thùng, có màu sắc khác nhau để phân biệt: 

+ Thùng chứa chất thải tái chế: Dùng để đổ thải các chất thải như lon đồ hộp, túi 

ni lông, thùng carton… Nguồn thải sau thu gom sẽ được bán cho cơ sở tái chế. 

+ Thùng chứa chất thải không tái chế: Dùng để đổ các chất thải còn lại. Hằng 

ngày, nhân viên vệ sinh của Nhà máy sẽ tiến hành thu gom các loại chất thải tập trung 

về một chỗ và định kỳ 1 tuần/lần sẽ có đơn vị chức năng đến thu gom, vận chuyển đi xử 

lý theo đúng quy định. (Theo Hợp đồng thỏa thuận về việc hỗ trợ thu gom và vận chuyển 
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rác thải sinh hoạt tại Công ty Cổ phần phong điện Ia pết Đak Đoa Số Hai, hợp đồng số 

3112/IP1-IP2-TGRTSH ký ngày 31/12/2021) 

 

Hình 3.4. Thùng chứa rác và màu thùng phân loại 

* Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường:  

Với ngành đặc thù là sản xuất điện năng bằng năng lượng gió được coi là ngành 

“sản xuất sạch” nên trong quá trình hoạt động hầu như không phát sinh chất thải, chỉ có 

một số loại chất thải văn phòng như giấy loại, hộp thùng carton đựng vật dụng văn 

phòng,… với khối lượng khoảng 10 kg/tháng. Định kỳ, Chủ cơ sở sẽ bán cho các đơn 

vị thu gom phế liệu. 

Dựa theo thành phần cấu tạo của tuabin gió sử dụng tại cơ sở thì hầu hết đều là 

những vật liệu có khả năng tái chế. Đối với trường hợp khi tua bin quá tuổi thọ hoặc 

trong thời gian vận hành cần phải thay thế thì tại thời điểm thay thế Chủ cơ sở sẽ ký hợp 

đồng bán lại các vật liệu này cho các đơn vị có nhu cầu. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy chủ yếu bao gồm: Dầu động cơ, hộp số, 

bôi trơn tổng hợp thải, bao bì thải, giẻ lau dính dầu nhớt, bóng đèn huỳnh quang, pin, ăc 

quy thải,…. Ước tính khối lượng phát sinh khoảng 112 kg/năm. 

Bảng 3.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở 

STT Tên CTNH 

Mã CTNH theo 

TT 02/2022/TT-

BTNMT 

Đơn vị Số lượng 

1 
Dầu động cơ, hộp số, bôi 

trơn tổng hợp thải 
17 02 03 kg/năm 60 

2 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 kg/năm 10 

3 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc 

(bao gồm cả vật liệu lọc dầu 

chưa nêu tại các mã khác), 

giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại 

18 02 01 kg/năm 30 

Rác tái chế Rác không 

tái chế 
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4 

Bóng đèn huỳnh quang thải 

và các loại thuỷ tinh và các 

loại thuỷ tinh hoạt tính thải 

16 01 06 kg/năm 5 

5 

Thiết bị thải có các bộ phận 

linh kiện điện tử (trừ bản 

mạch điện tử không chứa 

các chi tiết có các TPNH 

vượt ngưỡng CTNH) 

19 02 05 kg/năm 3 

6 Pin, ắc quy thải 19 06 01 kg/năm 4 

Tổng cộng kg/năm 112 

(Nguồn: Chủ đầu tư cung cấp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Kho lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại  

Các loại chất thải nguy hại được phân loại theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022. Lưu chứa, bảo quản CTNH theo chủng loại trong các bồn chứa, thùng 

chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, đảm bảo không rò 

rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:  

- Tên CTNH, mã CTNH theo danh mục CTNH. 

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra.  

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707 - 2009. 

- Ngày bắt đầu được lưu chứa, bảo quản. 

Chủ cơ sở sử dụng khoảng 06 thùng chứa CTNH chuyên dụng dung tích 120 lít 

để chứa từng loại chất thải nguy hại phát sinh. Các chất thải nguy hại sau khi thu gom 
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theo từng loại được đưa về kho chứa có diện tích 12 m2 và bảo quản cẩn thận, không để 

xảy ra tình trạng các thùng chứa bị phân hủy bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc 

biệt là đối với một số loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những 

chất thải có thành phần dễ hòa tan trong nước hay dễ phân hủy, từ đó làm ô nhiễm nguồn 

nước mặt và nước ngầm). 

Trong mỗi khu vực phát sinh chất thải nguy hại, Chủ cơ sở có kế hoạch thu gom 

thường xuyên không để chất thải nguy hại tràn lan hay bị phân hủy bởi các thành phần 

trong môi trường và định kỳ bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý chất thải 

nguy hại theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.  

* Lưu trữ: Chất thải nguy hại của Cơ sở được thu gom và lưu chứa tại kho chứa 

chất thải nguy hại có diện tích 12 m2. Kho được xây dựng kiên cố, có mái che, lán xi 

măng chống thấm, dán biển cảnh báo nguy hại ở cửa ra vào. 

* Biện pháp xử lý: 

Chủ đầu tư đã hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom chất thải nguy hại (Hợp 

đồng số 148-ASTN/HĐKT-CTNH/2023 ký ngày 04/04/2023 giữa Công ty Cổ phần 

phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Hai và Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An 

Sinh) để định kỳ tiến hành thu gom theo đúng quy định xử lý chất thải nguy hại của nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung tại cơ sở phát sinh chủ yếu từ hoạt động quay tuabin gió. Tuy 

nhiên, hiện nay hầu hết các tuabin mới được sản xuất đều đạt những độ chuẩn về tiếng 

ồn gần giống nhau, tuabin gió, tháp ống có độ ồn tại rotor là 104,6 dB(A).  

Những thiết kế mới đã có sự thay đổi về cấu trúc cánh quạt để đạt được độ ồn tối 

thiểu. Đồng thời, năng lượng trong âm thanh sẽ giảm theo bình phương khoảng cách 

đến nguồn âm thanh. Khi nhiều tuabin gió cùng hoạt động như ở những cánh đồng gió 

thì độ ồn có tăng thêm nhưng các tuabin gió đặt ở trên độ cao 140m và đều ở cách xa 

khu dân cư nên hầu như độ ồn không đáng kể. 

Ngoài ra, Nhà máy cũng đã có một số biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung như 

sau: 

 - Xây dựng cột móng với kết cấu bê tông cốt thép vững chắc chống rung và chấn 

động. Lắp đặt máy móc theo đúng thiết kế của nhà sản xuất. Thường xuyên kiểm tra độ 

mài mòn chi tiết của các thiết bị và cho dầu bôi trơn, lắp đế, thiết bị chống rung chống 

ồn tại các vị trí cần thiết. 

 - Tự động hoá quá trình vận hành nhà máy để giảm thời gian đứng máy cho công 

nhân vận hành. Công nhân ở nhà máy điều khiển trung tâm có thể kiểm soát toàn bộ quá 

trình vận hành cuả nhà máy. 
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 - Chế độ giải lao và chuyển ca hợp lý cho công nhân nhằm giảm thời gian tiếp 

xúc với tiếng ồn. Tùy theo vị trí làm việc để bố trí thời gian làm việc hợp lý. 

 - Tiến hành bố trí trồng cây xanh xung quanh dự án để ngảm thiểu được tiếng ồn. 

 - Tiến hành bảo trì để duy trì mức độ ồn ở mức tối thiểu. 

- Ngoài ra, các nhà chế tạo đã dùng các vật liệu cách âm để bao che động cơ, sắp 

xếp các bộ phận của động cơ một cách hợp lý để giảm tiếng ồn tới mức tối đa. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố điện giật 

Trong quá trình thiết kế, vấn đề an toàn được quan tâm rất kỹ nên nguy cơ xảy ra 

sự cố rất thấp nếu tuân thủ đúng các quy định về an toàn. Khi xảy ra sự cố các Rơle bảo 

vệ sẽ tự động ngắt mạch để bảo vệ người bị điện giật. Bên cạnh đó, trạm biến áp cũng 

được bảo vệ nối đất để đảm bảo an toàn. 

Tất cả kết cấu bằng kim loại trong trạm được nối đến hệ thống nối đất trạm, liên 

kết bằng kẹp ép C, liên kết tại các vị trí chống sét bằng mối hàn hóa nhiệt.  

Hệ thống nối đất được bố trí và tính toán đảm bảo an toàn cho người và thiết bị 

ở mọi chế độ làm việc. Điện trở nối đất của hệ thống đảm bảo đạt giá trị Rnđ<0,5  tại 

bất kỳ thời điểm nào trong năm.  

* Sự cố cháy nổ: 

Một số nguyên nhân có thể gây ra cháy trong tuabin gió là: 

- Sét, sự cố thiết bị điện, sự đánh lửa bề mặt và bảo trì công trình. Nguyên nhân 

do sét là nguồn gây cháy phổ biến nhất, đặc biệt là đối với tua bin gió trên biển. Nguy 

cơ cháy càng cao khi các tua bin gió không được trang bị hệ thống chống sét hoặc hệ 

thống chống sét không được bảo trì, bảo dưỡng. 

- Sự cố thiết bị điện/ điện tử, sự quá tải các thiết bị điện/điện tử. Hiện tượng ngắn 

mạch, hồ quang điện, và bảo vệ thiết bị điện không đúng cách cũng là các nguyên nhân 

thường gây ra cháy trong tua bin gió. 

- Các bề mặt “nóng” như: ổ trục quá nhiệt, bộ dẫn động, và hệ thống phanh cơ 

khí có thể gây ra nguy cơ cháy cao nếu vật liệu dễ cháy tiếp xúc với các bộ phận này. 

- Trong trường hợp khẩn cấp, khi hệ thống phanh khí động học không dừng được 

tua bin, hệ thống phanh cơ khí được sử dụng, và dẫn đến nguy cơ cháy cao nếu hệ thống 

phanh quá nóng (đặc biệt là nếu bôi trơn kém), khi đạt đến nhiệt độ rất cao sẽ tạo ra tia 

hồ quang có thể đốt cháy các vật liệu dễ cháy (đối với hệ thống phanh không có vỏ bảo 

vệ). Hiện tượng quá nóng của hệ thống phanh có thể dẫn đến việc phá vỡ và tạo ra các 

mảnh đĩa phanh, có thể gây vỡ ống thủy lực trong thân động cơ, dẫn đến chất lỏng thủy 

lực ở áp lực cao rất dễ cháy khi tiếp xúc với bề mặt “nóng”. 

- Các hoạt động bảo trì và sửa chữa như: cắt, hàn, và mài bên trong tua bin gió 

có thể dẫn đến nguy cơ cháy cao, đặc biệt trong hệ thống truyền động bằng bánh răng. 
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- Vật liệu dễ cháy ở khoảng cách 10m hoặc hơn có thể dễ dàng bị đốt cháy bằng 

tia lửa từ mài, hàn, và cắt. 

Hiện tại, Nhà máy đã và đang tuân thủ đầy đủ các quy định về công tác phòng 

cháy chữa cháy: 

- Thường xuyên tuyên truyền, tập huấn PCCC cho cacsn bộ công nhân việc 

- Việc phòng chống cháy nổ được thực hiện theo 3 cấp: 

+ Tại chỗ: các thiết bị PCCC như các đầu cảm biến nhiệt, khói, các bình chữa 

cháy CO2 được bố trí bên trong tháp gió theo quy định của nhà sản xuất. Tại các trạm 

biến áp còn xây dựng các bể nước phục vụ cho việc chữa cháy. 

+ Nhà điều hành: Một số thiết bị chữa cháy lưu động và xe chữa cháy cũng được 

bố trí tại nhà điều hành để tăng cường khả năng chữa cháy trong khu vực nhà máy. 

+ Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp: trong trường hợp cần thiết có thể huy 

động thêm lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tại địa phương để hỗ trợ. (Nguồn: Thiết 

kế kỹ thuật phần Nhà máy điện gió – Tập 1, Ấn bản 01) 

Hệ thống PCCC và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được trang bị tại cơ sở: 

- Hệ thống báo cháy tự động loại chỉ thiết kế cho khu vực máy biến áp T2 220 

Kv-125MVA và các tuabin gió kết nối bằng cáp quang qua hệ thống SCADA về tủ trung 

tâm báo cháy 01 loop — 126 đặt tại nhà thường trực bảo vệ thuộc Nhà máy điện gió Ia 

Pết – Đak Đoa 1. 

- Hệ thống chữa cháy bằng nước cho công trình bao gồm hệ thống chữa cháy 

ngoài nhà, hệ thống chữa cháy phun sương cho máy biến áp được đấu nối với trạm bơm 

nước chữa cháy của trạm biến áp 35/220 kV thuộc Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 

1. Hệ thống chữa cháy phun sương cho máy biến áp T2 220 kV-125MVA gồm 22 đầu 

phun sương HV-14; 22 đầu phun sương HV-17 và 04 đầu phun sương HV-26. 

- Hệ thống chữa cháy tự động bằng Sol-khí (Stat-X) cho 22 tuabin gió, mỗi tua 

bin gió trang bị như sau: bình chữa cháy 1 kg cho tủ Converter, bình chữa cháy 1kg cho 

tủ Stator, bình chữa cháy 4 kg cho phanh đĩa, bình chữa cháy 1 kg cho pitch cabinet, 

bình chữa cháy 1 kg cho khu vực điều khiển chính. 

- Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu cho các hạng mục: Khu vực máy biến 

áp, các tuabin gió và khu quản lý vận hành. (Nguồn: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết 

kế về phòng cháy chữa cháy Nhà máy điện gió Ia Pết – Đăk Đoa 2 số 1396/TD-PCCC 

ngày 02/7/2021) 

- Biện pháp tổ chức quản lý: 

+ Thành lập đội hành động ứng cứu sự cố khi có hỏa hoạn hoặc chạm, chập điện 

tại các vị trí đấu nối, thành viên là công nhân vận hành TBA; 

+ Lập phương án PCCC và thường xuyên diễn tập với sự hướng dẫn của công an 

PCCC; 
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+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị PCCC đảm bảo chúng luôn 

trong tình trang hoạt động tốt; 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng MBA, trụ gió, đường dây đấu nối và các 

thiết bị phụ trợ để chúng luôn ở tình trạng hoạt động tốt nhất; 

+ Nâng cao ý thức cán bộ, công nhân vận hành về vấn đề PCCC. 

* Ngăn ngừa, phòng chống và khắc phục sự cố rò rỉ dầu 

- Phòng chống sự cố rò rỉ dầu: 

Trong quá trình vận hành MBA, một số hiện tượng rò rỉ dầu và biện pháp khắc 

phục được mô tả như sau: 

Bảng 0.2. Hiện tượng rò rỉ dầu và biện pháp khắc phục 

STT Hiện tượng Nguyên nhân Khắc phục 

1 

Mức dầu 

trong MBA 

cao 

Nhiệt độ môi trường 

quá cao; 

Máy biến áp vận hành 

bị quá tải. 

Trong trường hợp này, mức dầu sẽ 

cao hơn so với vạch trên; 

Giảm tải cho máy biến áp, tránh vận 

hành MBA quá tải. 

2 

Mức dầu 

trong MBA 

thấp. 

Nhiệt độ môi trường 

quá thấp; 

Có khả năng rò rỉ dầu. 

Trong trường hợp này, mức dầu sẽ 

thấp hơn so với vạch dưới; 

Kiểm tra điểm rò rỉ dầu. Ngưng vận 

hành MBA và sửa chữa MBA tại vị 

trí rỉ dầu. 

3 

Có biểu hiện 

chảy dầu trên 

sứ MBA. 

Rò rỉ dầu tại sứ  MBA; 

Nứt (thủng) sứ 

(bushing). 

Thay thế sứ (bushing) máy biến áp; 

Nếu dầu chảy ra từ joint cao su cần 

thiết phải thay các joint cao su này. 

* Thu gom dầu khi có sự cố nổ MBA: 

Đối với TBA, máy biến áp lực là loại ngâm trong dầu, trong chế độ vận hành 

bình thường không có dầu rò rỉ từ MBA. Xác suất sự cố cháy nổ MBA rất bé. Tuy nhiên, 

nếu trường hợp xảy ra sự cố MBA, dầu có thể tràn đổ và phát tán ra môi trường xung 

quanh. 

Để thu gom dầu từ MBA khi có sự cố, ngăn chặn dầu rò rỉ gây tác động đến môi 

trường và hệ sinh thái. Cơ sở đã xây dựng 01 bể dầu sự cố có thể tích chứa dầu 96 m3 (ở 

khu vực TBA 220 kV), làm bằng bê tông cốt thép mác B20 (M250) trên có nắp đậy. 

Dưới đáy bể có hố thu dầu, trong bể có bố trí các ống dẫn dầu. Bể được xây ngầm dưới 

đất, xung quanh có lát lớp đá dăm, thành bể có bố trí các bậc lên xuống bằng thép. Dầu 

được thu gom vào bể, sau đó được bơm vào các thùng chứa. Lượng dầu này sẽ được 

xem xét nếu còn khả năng sử dụng sẽ được tuần hoàn tái sử dụng sau khi khắc phục sự 

cố MBA, nếu lượng dầu này được đánh giá là không thể sử dụng lại được và xem là dầu 
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thải sẽ được chuyển cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý như CTNH. 

3.6.3. Phương án phòng chống sét 

 Trạm được thiết kế bảo vệ chống sét với thiết bị trong trạm có khả năng chịu 

đựng điện áp như sau: 

Điện áp hệ thống : 220 kV / 35 kV 

Điện áp chịu đựng xung sét : 550 kV / 125 kV 

Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp : 230 kV / 50 kV 

Bảo vệ chống sét cho MBA bằng chống sét van đặt gần các phía đầu vào của 

MBA.  

Bảo vệ chống sét đánh thẳng vào trạm bằng dây chống sét lắp trên cột cổng và 

kim thu sét lắp trên cột thu sét trong trạm. 

Dây dẫn dòng sét được nối đến hệ thống nối đất trạm bằng dây đồng trần có nhiều 

sợi bện xoắn có tiết diện 120 mm2. 

Để bảo vệ chống sét đánh trực tiếp vào dây dẫn, ĐDĐN được thiết kế treo 2 dây 

chống sét. Góc bảo vệ giữa dây chống sét và dây dẫn điện tại đỉnh cột đảm bảo nhỏ hơn 

200, đảm bảo yêu cầu của Quy phạm 11 TCN-19-2006 (điều II.5.63). 

3.6.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đường điện 

Việc quản lý vận hành và sửa chữa đường dây điện thuộc phạm vi Cơ sở bao 

gồm: công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường kỳ và sửa chữa, khắc phục kịp thời các sự 

cố MBA, đường dây do Cơ quan quản lý vận hành trực tiếp đảm nhận. 

Để giảm thiểu các tác động xấu, hạn chế các sự cố về lưới điện, đảm bảo lưới 

điện vận hành an toàn, hạn chế tai nạn lao động, trong quá trình quản lý vận hành, công 

nhân vận hành, bảo dưỡng phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về an toàn 

khi làm công tác quản lý, vận hành, sửa chữa. Thực hiện chế độ phiếu công tác, phiếu 

thao tác và các thủ tục cho phép làm việc theo quy định. Tuân thủ “Quy trình kỹ thuật 

an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm 

điện” được ban hành theo Quyết định số 1559 EVN/KTAT ngày 21/10/1999 của Tổng 

Giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thông 

tư 31/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 2 tháng 10 năm 2014 về quy 

định chi tiết một số nội dung về an toàn điện. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

3.7.1. Giảm thiểu tác động do ảnh hưởng điện từ trường 

Điện từ trường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người nếu vượt quá mức cho 

phép. Tuy nhiên, trong quá trình thiết kế vấn đề này đã được tính toán bảo đảm quy định 

cho phép, nên tác động này được đánh giá là trung bình và có thể kiểm soát được. 

* Phòng ngừa, giảm thiểu tác động của điện từ trường đến công nhân vận 

hành: 
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- Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, công nhân vận hành sửa chữa phải tuân thủ quy 

định vận hành để đảm bảo các yêu cầu về an toàn; 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động, tuân thủ quy định về thời gian làm 

việc tại khu vực có cường độ điện trường cao để đảm bảo an toàn; 

- Thực hiện chế độ làm việc theo ca, kíp để đảm bảo thời gian tiếp xúc với cường 

độ điện trường trong giới hạn quy định. 

* Phòng ngừa, giảm thiểu ảnh hưởng của điện từ trường ra môi trường xung 

quanh: 

Thiết lập hành lang an toàn lưới điện cao áp và hành lang an toàn tại trạm biến 

áp 220 kV theo đúng quy định tại Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện và Nghị định 

51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành luật điện lực về an toàn điện. 

Thiết lập khoảng cách từ móng tuabin đến khu dân cư gần nhất tối thiểu là 300 

m theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ Công 

Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu 

cho các dự án điện gió; 

Cấm tiến hành mọi công việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện nếu sử 

dụng thiết bị, dụng cụ, phương tiện có khả năng vi phạm khoảng cách an toàn phóng 

điện theo cấp điện áp. Trường hợp đặc biệt, do yêu cầu cấp bách của công tác quốc 

phòng, an ninh, phải có sự thỏa thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện về các biện 

pháp bảo đảm an toàn cần thiết. 

Tổ chức việc giám sát môi trường định kỳ đối với trạm biến áp và đường dây, 

kiểm tra an toàn điện trong thời gian vận hành. 

* Giảm thiểu ảnh hưởng đến cáp thông tin và cáp điện hạ thế khác: 

Hiện nay, vị trí nhà máy cũng như Trạm 220 kV và đường dây đấu nối 220 kV 

đấu nối vào hệ thống điện quốc gia đã đảm bảo các yêu cầu về an toàn, giảm tối đa các 

ảnh hưởng đến các công trình khác. TBA và đường dây 220 kV từ khi hoàn thành và 

đưa vào vận hành đến nay không làm ảnh hưởng đến hệ thống thông tin cũng như hệ 

thống trung thế và hạ thế trong khu vực. 

* Quản lý hành lang an toàn: 

Cơ quan quản lý vận hành thực hiện công tác vận hành theo quy định hiện hành 

của EVN bao gồm bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp như qui định tại Nghị 

định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật 

điện lực về an toàn điện và Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 
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2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện. Các công 

tác có liên quan bao gồm: 

- Kiểm tra thường xuyên hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trong  phạm 

vi quản lý của mình. Khi phát hiện hành vi vi phạm, phải yêu cầu đối tượng vi phạm 

dừng ngay các hành vi vi phạm, báo cáo và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền tại địa phương lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm đó; 

- Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện đúng thời hạn quy định. Không vận 

hành quá tải đối với đường dây phía trên nhà ở, công trình xây dựng; 

- Người quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện phải thực hiện các quy định về bảo 

đảm an toàn theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện; 

- Việc chặt, tỉa cây để bảo đảm an toàn lưới điện cao áp do đơn vị quản lý vận 

hành lưới điện cao áp tổ chức thực hiện và phải thông báo cho tổ chức quản lý hoặc chủ 

sở hữu cây biết trước năm (05) ngày làm việc bằng hình thức thông báo trực tiếp. Trường 

hợp cá nhân, tổ chức sở hữu cây cố tình không nhận thông báo thì đơn vị  quản lý vận 

hành lưới điện cao áp lấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sở tại (Ủy 

ban nhân dân cấp xã) về việc không nhận thông báo; các tổ chức, cá nhân không nhận 

thông báo vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện như các trường hợp khác. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

Nước thải của Cơ sở phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên 

làm việc tại khu vực nhà quản lý vận hành và TBA 220 kV. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 

 Nước thải sinh hoạt: tối đa 0,8 m3/ngày. 

- Dòng nước thải:  

Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại khu vực nhà quản lý 

vận hành và TBA 220 kV sau khi được xử lý tại bể tự hoại ba ngăn đạt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT (Cột B, K = 1,2) sẽ được dẫn về giếng thấm (môi trường đất). 

Vì NMĐG Ia Pết – Đak Đoa 2 hiện đang sử dụng chung cơ sở hạ tầng với NMĐG 

Ia Pết – Đak Đoa 1, và NMĐG Ia Pết – Đak Đoa 1 đã nêu nội dung đề xuất cấp phép 

đối với nước thải trong hồ sơ Báo cáo đề xuất xin cấp giấy phép môi trường Cơ sở 

NMĐG Ia Pết – Đak Đoa 1 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh Gia Lai cấp phép. Do đó, trong Báo cáo này chúng tôi không đề nghị cấp phép nước 

thải đối với NMĐG Ia Pết – Đak Đoa 2. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:  

- Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Nguồn số 01: Khí thải từ máy bơm nước PCCC chạy bằng dầu diezen khu vực 

nhà quản lý vận hành. 

+ Nguồn số 02: Khí thải từ máy bơm nước PCCC chạy bằng dầu diezen khu vực 

TBA 220 kV. 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa:  

+ Nguồn số 01: 175 m3/h. 

+ Nguồn số 02: 603 m3/h. 

- Dòng khí thải:  

Khí thải đầu ra từ 02 ống khói của 02 máy bơm nước PCCC đạt QCVN 

19:2009/BTNMT; cột B; với Kp = 1,0; Kv = 0,8  

Vì NMĐG Ia Pết – Đak Đoa 2 hiện đang sử dụng chung cơ sở hạ tầng với NMĐG 

Ia Pết – Đak Đoa 1, và NMĐG Ia Pết – Đak Đoa 1 đã nêu nội dung đề xuất cấp phép 

đối với khí thải trong hồ sơ Báo cáo đề xuất xin cấp giấy phép môi trường Cơ sở NMĐG 

Ia Pết – Đak Đoa 1 gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh Gia 

Lai cấp phép. Do đó, trong Báo cáo này chúng tôi không đề nghị cấp phép khí thải đối 

với NMĐG Ia Pết – Đak Đoa 2. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 
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- Nguồn phát sinh: 

+ Tiếng ồn, độ rung của Trạm biến áp, có tọa độ: 

X(m) = 1538 537; Y(m) = 459 838 

+ Tiếng ồn, độ rung của turbin gió, có tọa độ: 

X(m) = 1535 765; Y(m) = 461 242 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: Cường độ ồn nằm trong Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong 

đó Cường độ ồn được quy định như sau: 

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn của tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT  

STT Khu vực Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 Khu vực thông thường  70 (dBA) 55 (dBA) 

 - Giá trị giới hạn đối với độ rung: Mức gia tốc rung nằm trong Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về độ rung QCVN 27:2010/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trong đó, mức gia tốc rung được quy định như sau: 

Bảng 4.4. Giá trị giới hạn của độ rung theo QCVN 27:2010/BTNMT 

STT Khu vực Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 Khu vực thông thường 70 (dB) 60 (dB) 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

  5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Quá trình hoạt động, cơ sở không phát sinh nước thải sản xuất. Nước thải sinh 

hoạt của cơ sở sau khi xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn sẽ được chảy về giếng thấm. Do đó, 

cơ sở không thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải. 

  5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải 

Quá trình hoạt động, cơ sở không làm phát sinh bụi, khí thải. Máy bơm nước 

PCCC chỉ sử dụng 1 tuần 1 lần (mỗi lần chạy 30 phút) hoặc trong trường hợp gặp sự cố 

cháy nổ. Do đó, cơ sở không thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí 

thải. 

5.3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập Báo cáo: Không 

Năm 2022, Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 đã thực hiện Báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường, lấy mẫu tiếng ồn, độ rung, điện từ trường tại một số vị trí đại diện 

của Nhà máy để theo dõi, kiểm tra chất lượng môi trường. Kết quả quan trắc môi trường 

định kỳ năm 2022 như sau: 

* Đối với điện từ trường: 

- Thời gian quan trắc:  

+ Quý 1: 12/04/2022 

+ Quý 2: 08/06/2022 

+ Quý 3: 12/09/2022 

+ Quý 4: 02/12/2022 

- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần  

- Thông số quan trắc: Điện từ trường 

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc: 03 mẫu điện trường tại các vị trí: 

+ ĐT1: Điện trường tại trạm biến áp 220kV.  

+ ĐT2: Điện trường tại hệ thống tường rào 

+ ĐT3: Điện trường tại nhà lắp đặt thiết bị vận hành.  

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 25:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về điện từ trường tần số công nghiệp-Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số 

công nghiệp tại nơi làm việc. 

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc vượt quy chuẩn: Không có 

- Kết quả đo đạc điện từ trường tại cơ sở: 
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Bảng 5.1. Kết quả đo đạc Điện từ trường quý 1, quý 2 

Điện từ 

trường 

Kết quả 

QCVN 

25:2016/BYT 

Thời gian 

tiếp xúc 

cho 

phép(giờ) 

Quý 1 Quý 2 

ĐT1 ĐT2 ĐT3 ĐT1 ĐT2 ĐT3 

E (kV/m) 0,044 0,041 0,006 1,036 1,129 0,015 <5 
Không 

hạn chế 

H (A/m) 22,16 36,32 0,304 9,20 3,312 0,416 <400 
8 

Bảng 5.2. Kết quả đo đạc Điện từ trường quý 3, quý 4 

Điện từ 

trường 

Kết quả 
QCVN 

25:2016

/BYT 

Thời gian 

tiếp xúc cho 

phép(giờ) 
Quý 3 Quý 4 

ĐT1 ĐT2 ĐT3 ĐT1 ĐT2 ĐT3 

E 

(kV/m) 
1.015x10-3 1.106x10-3 12x10-3 

1.007x10-

3 

1.08

5x10
-3 

9x10-3 <5 

Không hạn 

chế 

H(A/m) 8,72 3,00 0,38 8,42 2,65 0,31 <400 
8 

Kết luận: Kết quả đo đạc, phân tích điện từ trường các điểm quan trắc tại các thời 

điểm đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 25:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp. Chứng tỏ, điện từ trường từ hoạt động 

của nhà máy không ảnh hưởng đến khu vực này. 

* Đối với tiếng ồn, độ rung: 

- Thời gian quan trắc:  

+ Quý 1: 12/04/2022 

+ Quý 2: 08/06/2022 

+ Quý 3: 12/09/2022 

+ Quý 4: 02/12/2022 

- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần  

- Thông số quan trắc: Cường độ ồn, độ rung 

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc: 03 mẫu tại các vị trí: 

+ K1: Tua bine gió T19 

+ K2: Tua bine gió T23 

+ K3: Trạm biến áp 220kV 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng:  

+ Cường độ ồn: 

QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Giới hạn tối 

đa cho phép trong khu vực công cộng và dân cư. 
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QCVN 24:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Mức tiếp xúc 

tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ Độ rung: 

QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. Giá trị tối đa 

cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động sản xuất thương mại dịch vụ tại khu 

vực thông thường. 

QCVN 27:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung-Giá trị cho phép tại 

nơi làm việc 

- Vị trí quan trắc, số lượng mẫu quan trắc vượt quy chuẩn: Không có 

- Kết quả đo đạc cường độ ồn: 

Bảng 5.3. Kết quả đo đạc cường độ ồn quý 1, quý 2 

STT Điểm đo 
Cường độ ồn (dBA) 

Quý 1 Quý 2 

1 Tua bine gió T19 64 67 

2 Tua bine gió T23 68 69 

 
QCVN 26:2010/BTNMT 

Từ 6 giờ-21 giờ: 70 

21 giờ-6 giờ: 55 

3 Trạm biến áp 220kV 75 70 

 QCVN 24:2016/BYT ≤ 85 

Bảng 5.4. Kết quả đo đạc cường độ ồn quý 3, quý 4 

STT Điểm đo 
Cường độ ồn (dBA) 

Quý 3 Quý 4 

1 Tua bine gió T19 63 61 

2 Tua bine gió T23 60 63 

 
QCVN 26:2010/BTNMT 

Từ 6 giờ-21 giờ: 70 

21 giờ-6 giờ: 55 

3 Trạm biến áp 220kV 77 75 

 QCVN 24:2016/BYT ≤ 85 

Kết luận: Kết quả đo đạc, phân tích Cường độ ồn các điểm quan trắc tại các thời 

điểm năm 2022 đều thuộc giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 

24:2016/BYT. Chứng tỏ, cường độ ồn từ hoạt động của nhà máy không ảnh hưởng đến 

khu vực này.  

- Kết quả đo đạc độ rung: 

Bảng 5.5. Kết quả đo đạc độ rung quý 1, quý 2 

Điểm đo 

Quý 1 Quý 2 

Thời gian 
Mức gia tốc 

rung 
Thời gian 

Mức gia tốc 

rung 

Tua bine gió T19 08h45' 57 14h05' 59 

Tua bine gió T23 09h00' 60 14h30' 60 

6 giờ-21 giờ 70 6 giờ-21 giờ 70 
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QCVN 

27:2010/BTNMT 
21 giờ-6 giờ 60 21 giờ-6 giờ 60 

 Gia tốc (m/s2) Gia tốc (m/s2) 

Phương đứng 
Phương 

ngang 
Phương đứng 

Phương 

ngang 

Trạm biến áp 

220kV 
0,05 0,03 0,05 0,04 

QCVN 

27:2016/BYT 
≤ 0,086 ≤ 0,06 ≤ 0,086 ≤ 0,06 

Bảng 5.6. Kết quả đo đạc độ rung quý 3, quý 4 

Điểm đo 

Quý 3 Quý 4 

Thời gian 
Mức gia tốc 

rung 
Thời gian 

Mức gia tốc 

rung 

Tua bine gió T19 13h15' 66 15h00' 64 

Tua bine gió T23 13h45' 64 15h30' 61 

QCVN 

27:2010/BTNMT 

6 giờ-21 giờ 70 6 giờ-21 giờ 70 

21 giờ-6 giờ 60 21 giờ-6 giờ 60 

 Gia tốc(m/s2) Gia tốc(m/s2) 

Phương đứng 
Phương 

ngang 
Phương đứng 

Phương 

ngang 

Trạm biến áp 

220kV 
0,03 0,02 0,04 0,03 

QCVN 

27:2016/BYT 
≤ 0,086 ≤ 0,06 ≤ 0,086 ≤ 0,06 

Kết luận: Kết quả đo đạc, phân tích độ rung các điểm quan trắc tại các thời điểm 

năm 2022 đều thuộc giới hạn cho phép của QCVN 27:2010/BTNMT và QCVN 

27:2016/BYT. Chứng tỏ, độ rung từ hoạt động của nhà máy không ảnh hưởng đến khu 

vực này. 
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CHƯƠNG VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở tự rà soát và đề 

xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc 

môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau: 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

 Tại Khoản 2 Điều 46 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, quy định “Chủ 

đầu tư có công trình xử lý chất thải quy định tại điểm a khoản 1 Điều 46 của Luật bảo 

vệ môi trường (điểm a, khoản 1 quy định: công trình xử lý chất thải là công trình, thiết 

bị xử lý nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại), sau khi được cấp 

giấy phép môi trường, phải thực hiện vận  hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án đầu tư hoặc cho từng phân 

kỳ đầu tư của dự án (nếu có) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của 

dự án để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường”. 

Cơ sở không có công trình xử lý chất thải nên không có kế hoạch vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải và theo điềm d, khoản 1, Điều 31 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của luật BVMT, Bể tự 

hoại thuộc đối tượng không phải thực hiện vận hành thử nghiệm. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

6.2.1.1. Quan trắc nước thải 

Quá trình hoạt động, cơ sở không phát sinh nước thải sản xuất, nước thải sinh 

hoạt sau khi qua bể tự hoại sẽ được chảy về giếng thấm. Do đó, cơ sở không thực hiện 

quan trắc nước thải định kỳ. 

6.2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 

định kỳ được quy định tại Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022.  

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

6.2.2.1. Quan trắc nước thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục 

theo quy định tại Phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022. 

6.2.2.2. Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp 
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Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục 

được quy định tại Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022.  

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của 

chủ cơ sở:  

6.2.3.1. Quan trắc điện từ trường: 

- Số điểm giám sát: 03 điểm. 

- Vị trí giám sát:  

. ĐT1: Điện trường tại trạm biến áp 220kV, có tọa độ:  

X (m) = 1538 537; Y (m) = 459 838 

. ĐT2: Điện trường tại hệ thống tường rào, có tọa độ: 

X (m) = 1538 526; Y (m) = 459 816 

. ĐT3: Điện trường tại nhà lắp đặt thiết bị vận hành, có tọa độ: 

X (m) = 1538 584; Y (m) = 459 831 

- Thông số giám sát: điện từ trường. 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 25:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số 

công nghiệp - Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc. 

  - Tần suất giám sát: 3 tháng/1 lần. 

- Giám sát đột xuất: Khi có xảy ra ô nhiễm hoặc có khiếu nại của người dân và 

chính quyền địa phương. 

6.2.3.2. Quan trắc tiếng ồn, độ rung: 

- Số điểm giám sát: 03 điểm. 

- Vị trí giám sát:  

+ K1: Tua bine gió T19, có tọa độ: X (m) = 1536 706; Y (m) = 458 664 

+ K2: Tua bine gió T23, có tọa độ: X (m) = 1535 765; Y (m) = 461 242 

 + K3: Trạm biến áp 220kV, có tọa độ: X (m) = 1538 537; Y (m) = 459 838 

- Thông số giám sát: tiếng ồn, độ rung. 

- Quy chuẩn so sánh:  

+ QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Giới hạn 

tối đa cho phép trong khu vực công cộng và dân cư. 

+ QCVN 24:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. Mức tiếp xúc 

tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. Giá trị tối 

đa cho phép về mức gia tốc rung đối với hoạt động sản xuất thương mại dịch vụ tại khu 

vực thông thường. 
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+ QCVN 27:2016/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép 

tại nơi làm việc. 

  - Tần suất giám sát: 3 tháng/1 lần. 

- Giám sát đột xuất: Khi có xảy ra ô nhiễm hoặc có khiếu nại của người dân và 

chính quyền địa phương. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Chủ cơ sở sẽ dành một khoản kinh phí cho công tác quan trắc chất lượng môi 

trường. Đơn giá căn cứ quy định hiện hành tại thời điểm lấy mẫu quan trắc. Dự tính chi 

phí quan trắc môi trường hằng năm tại Cơ sở như sau: 

Bảng 6.1. Dự toán tổng hợp chi phí quan trắc chất lượng môi trường/năm 

TT Tên chỉ tiêu và công việc 

Số lần quan 

trắc trong 

năm 

Chi phí/lần 

quan trắc 

Chi phí / 

năm (đồng) 

1 Quan trắc điện từ trường 
04 lần  

(3 mẫu/lần) 
4.000.000 12.000.000 

2 Quan trắc tiếng ồn, độ rung 
04 lần  

(3 mẫu/lần) 
2.000.000 8.000.000 

3 Khảo sát lấy mẫu 04 lần 2.000.000 8.000.000 

4 Lập báo cáo 01 lần 3.000.000 3.000.000 

Tổng cộng 11.000.000 31.000.000 
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA  

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Từ khi cơ sở đi vào hoạt động tháng 11/2021 đến thời điểm lập Báo cáo, tại cơ 

sở không có đợt kiểm tra, thanh tra về Bảo vệ môi trường.  
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường của cơ sở Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2. 

- Cam kết các thông tin, số liệu nêu trong báo cáo phù hợp với khối lượng thực 

tế đã thi công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, số liệu được sử dụng 

trong Báo cáo.  

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết những kiến nghị, khiếu 

nại về môi trường trong trường hợp xảy ra các sự cố gây ảnh hưởng đến môi trường 

xung quanh cơ sở. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra sự 

cố về môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường; 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

 - Các văn bản pháp lý khác liên quan đến dự án. 

 

 


